
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

000.00.

12.H19-

240313-

0002

Đặng Bá Châu
0400920265

41

(Tờ 89, thửa 82), 

tổ 5, KP Long 

Khánh, phường 

Tam Phước, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Hồng Thu

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9309/GPP 22/04/2024 22/04/2027

21

2

000.00.

12.H19-

240115-

0008

Bùi Thu Hiền
0701860096

28

258 đường Quang 

Trung, tổ 2B, 

KP3, thị trấn 

Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc Tây 

Gia Nguyễn

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9308/GPP 22/04/2024 22/04/2027

3

000.00.

12.H19-

240312-

0004

Chau Chanh Đa
8908302948

3

Đường trục 16, tổ 

10, ấp 1, xã 

Thạnh Phú, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc Đa 

Châu

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9307/GPP 22/04/2024 22/04/2027

4

000.00.

12.H19-

240311-

0007

TRẦN THỊ 

HOÀNG OANH

7519501617

2

TL 768, tổ 8, ấp 

5, xã Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Quầy thuốc 

Dương Minh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9306/GPP 22/04/2024 22/04/2027

PHỤ LỤC 2

(đính kèm Quyết định số 401/QĐ-SYT ngày 22 tháng  4 năm 2024)

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 17 NĂM 2024

1



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

5

000.00.

12.H19-

240328-

0010

Lê Thị Thu 272959019

Tổ 14, ấp 1, xã 

Thạnh Phú, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Hồng Nhung

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9305/GPP 22/04/2024 22/04/2027

6

000.00.

12.H19-

240312-

0005

Mai Thị Như Duyên 271724413

160 Hồ Văn Leo, 

KP1, phường 

Tam Hòa, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nhà thuốc Phúc 

Đức Bùi Thái

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9304/GPP 22/04/2024 22/04/2027

7

000.00.

12.H19-

240327-

0023

Nguyễn Hồng Hải 272610589

42/208, Phạm 

Văn Thuận, tổ 16, 

KP 3, phường 

Tân Mai, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nhà thuốc 

Trường My 1

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9303/GPP 22/04/2024 22/04/2027

8

000.00.

12.H19-

240320-

0020

Phạm Khôi Nguyên 272539073

214 Quốc lộ 1, 

khu phố 8, 

phường Tân Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Địa điểm kinh 

doanh Công ty 

CPDP 

Pharmacity - 

Nhà thuốc 

Pharmacity số 

641

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9302/GPP 22/04/2024 22/04/2027

9

000.00.

12.H19-

240307-

0010

LÊ NGỌC ÁNH
0381970100

57

Số 256, Quốc lộ 

1A, Khu phố 05, 

phường Tân Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Công ty CPDP 

FPT Long 

Châu - Địa 

điểm kinh 

doanh Nhà 

thuốc Long 

Châu 1673

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc bảo 

quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc chứa dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

9301/GPP 22/04/2024 22/04/2027

2



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

10

000.00.

12.H19-

240320-

0019

Đỗ Thị Quỳnh Như 272517275

14, đường Lê Đại 

Hành, tổ 71, KP 

11, phường Hố 

Nai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Địa điểm kinh 

doanh Công ty 

CPDP 

Pharmacity - 

Nhà thuốc 

Pharmacity số 

624

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9300/GPP 22/04/2024 22/04/2027

11

000.00.

12.H19-

240327-

0024

VÕ THỊ NGỌC 

LINH

0601860032

42

B39A Huỳnh Văn 

Nghệ, tổ 29, KP 

5, phường Bửu 

Long, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc Hiền 

Linh

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9299/GPP 22/04/2024 22/04/2027

12

000.00.

12.H19-

240228-

0008

NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG

0401850111

18

3/36, KP 5, 

phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Thiên Phong

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9298/GPP 22/04/2024 22/04/2027

13

000.00.

12.H19-

240401-

0009

Dương Thị Huyên 

Trân

7519601892

4

92A/5, tổ 7, KP 5, 

phường Tân Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc Trân 

Trân

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9297/GPP 22/04/2024 22/04/2027

14

000.00.

12.H19-

240320-

0017

NGÔ THỊ DIỄM 

MY

0751920209

72

32 Hồ Văn Đại, 

phường Quang 

Vinh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Địa điểm kinh 

doanh Công ty 

CPDP 

Pharmacity - 

Nhà thuốc 

Pharmacity số 

623

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9296/GPP 22/04/2024 22/04/2027

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

15

000.00.

12.H19-

240404-

0026

Nguyễn Thị Mỹ 

Dung
271650794

72A, Ấp Vàm, xã 

Thiện Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY THUỐC 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc thuộc danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

2023///GP

P
22/04/2024 22/04/2027

16

000.00.

12.H19-

240328-

0028

Hoàng Trung Hiếu 272689476

Tổ 33, ấp Ông 

Hường, xã Thiện 

Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hoàng Hải

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

2096///GP

P
22/04/2024 22/04/2027

17

000.00.

12.H19-

240402-

0023

Lưu Hồng Điệp 272648884

602, Trần Quốc 

Toán, tổ 1, KP 2, 

phường An Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc Lưu 

Đức Thịnh

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6287///GP

P
22/04/2024 22/04/2027

18

000.00.

12.H19-

240329-

0020

Nguyễn Thị Minh 168427637

Tổ 7, ấp 5, xã 

Thạnh Phú, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Hoàng Hải 2

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ, thuốc thuộc danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

6337//GP

P
22/04/2024 22/04/2027

19

000.00.

12.H19-

240329-

0017

Phạm Doãn Văn 272349903

82, Nguyễn Văn 

Tiên, KP 9, 

phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Thanh Mai

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

thuộc danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

6271//GP

P
22/04/2024 22/04/2027

4



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

20

000.00.

12.H19-

240326-

0026

Nguyễn Đức Thu 272437676

Đường Đồng 

Khởi, KP 9, 

phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Bệnh viện Y 

học cổ truyền

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc DPH có chứa DC 

hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc độc, thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền chất)

70////GPP 22/04/2024 22/04/2027

21

000.00.

12.H19-

240311-

0013

Lê Thiên Bảo 271390616

Ấp 2, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Bảo An

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ, thuốc thuộc danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

3341////G

PP
22/04/2024 22/04/2027

22

000.00.

12.H19-

240312-

0010

Trần Thanh Tùng 272308127

76/2, KP 5, 

phường Tân Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc Tâm 

Nhân Đức BIên 

Hòa

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây 

nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6170//GP

P
22/04/2024 22/04/2027

Tổng cộng: 22 cơ sở (08 cơ sở được đánh giá duy trì GPP, 14 cơ sở cấp mới)
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